
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 18, ngõ 20, đường Hạnh Đàn, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ

0110086377

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL LANGUAGE 
INSTITUTE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971993889
Email: Phuong.buikim82@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất, nhập khẩu hàng hóa

8299

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559(Chính)

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục.

8560

7. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 111699726

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 253, Đường Vạn Xuân, Phố Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 253, Đường Vạn Xuân, Phố Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI THỊ KIM PHƯỢNG Nữ
25/01/1982 Kinh Việt Nam

21/09/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

2/3Thời gian đăng từ ngày 09/08/2022 đến ngày 08/09/2022



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111699726
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 253, Đường Vạn Xuân, Phố Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 253, Đường Vạn Xuân, Phố Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ KIM PHƯỢNG Nữ

25/01/1982 Kinh Việt Nam

21/09/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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